	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:  3404  /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
Công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh 
và gương cầu lồi trên các tuyến đường ĐT 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;
Theo Thông báo số 308/TB-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tại buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành 7 tháng đầu năm 2014, kế hoạch thời gian tới và chương trình công tác năm 2015;
Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1523/TTr-SGTVT ngày 22/10/2014 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh và gương cầu lồi trên các tuyến đường ĐT; kèm theo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán số 1522/TĐ-SGTVT ngày 22/10/2014 của Sở Giao thông vận tải; 
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 608/TTr-SKHĐT ngày 28/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh và gương cầu lồi trên các tuyến đường ĐT; với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh và gương cầu lồi trên các tuyến đường ĐT, tỉnh Quảng Nam.
2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam.
3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư 56.
4. Chủ nhiệm lập Báo cáo: Trần Thanh Quang.
5. Mục tiêu đầu tư: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu để điều tiết giao thông tại các nút giao có lưu lượng giao thông đông đúc, phức tạp và gương cầu lồi tại các vị trí đường cong cải thiện tầm nhìn, nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

Lắp đặt 09 cụm đèn tín hiệu giao thông tại các ngã ba, ngã tư trên các huyện, thành phố tỉnh cụ thể: Tam Kỳ 01 nút, Điện Bàn 04 nút, Đại Lộc 01 nút, Phước Sơn 01 nút, Hiệp Đức 01 nút, Đông Giang 01 nút và 27 gương cầu lồi tại đường cong khuất tầm nhìn trên các tuyến đường ĐT.
7. Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam
8. Diện tích sử dụng đất: Sử dụng đất vỉa hè đường bộ.

9. Phương án xây dựng:

9.1. Đèn tín hiệu:

a) Vị trí lắp đặt đèn tín hiệu:

	TT
	Huyện/Thành phố
	Vị trí lắp đặt đèn tín hiệu giao thông

	1
	TP. Tam Kỳ
	Ngã tư giao nhau giữa đường Trần Cao Vân và đường Duy Tân

	2
	Huyện Điện Bàn
	Ngã tư Thương Tín giao nhau giữa đường ĐT607 và ĐT607B 

	3
	
	Ngã 3 giao nhau giữa Quốc lộ 1 đoạn tránh thị trấn Vĩnh Điện  và Quốc lộ 1 cũ (Ngã 3 phía Bắc)

	4
	
	Ngã tư giao nhau giữa đường Trần Nhân Tông (QL1A cũ) và đường Mẹ thứ (ĐT608 cũ)

	5
	
	Ngã ba giao nhau giữa đường Lê Quý Đôn và đường Mẹ Thứ

	6
	Huyện Đại Lộc
	Ngã ba thị trấn Ái Nghĩa giao nhau giữa đường ĐT609 và đường QL14B (cũ)

	7
	Huyện Phước Sơn
	Ngã tư giao nhau giữa đường Phạm Văn Đồng và đường 12 tháng 5

	8
	Huyện Hiệp Đức
	Ngã ba giao nhau giữa đường trục chính nội thị thị trấn Tân An và đường Bao bao phía Bắc

	9
	Huyện Đông Giang
	Ngã ba thị trấn Prao giao nhau giữa đường QL14G và đường đường Hồ Chí Minh


b) Phương án thiết kế đèn tín hiệu:

- Trụ đèn: 

+ Loại trụ đèn 5,5m – vươn 3m bề dày 3mm và trụ đèn cao 3,8m bề dày 3mm làm bằng nhôm hình elip mạ màu đen mờ.

+ Loại trụ đèn cao 6m - vươn 6m và cao 6m - vươn 9m bằng trụ thép đứng chấn 12 cạnh, đường kính gốc d=340mm, ngọn d=280mm dày 8mm; trụ thép ngang chấn 8 cạnh đường kính gốc d=240mm, ngọn d=95mm dày 5mm toàn bộ được mạ kẽm nhúng nóng.

+ Loại trụ đèn cao 2,5m côn tròn thép mạ kẽm Ø114mm bề dày 3mm.

- Móng trụ: Bằng bê tông M200 đá 2x4, lót móng bằng BT đá 4x6 M50.

- Đèn: Loại đèn LED có màu trắng trong suốt, tuỳ theo bước sóng đèn LED sẽ phát ra màu đỏ, vàng, xanh khác nhau.

- Thép hình và các chi tiết thép khác đều mạ kẽm nhúng nóng.

- Tiếp địa: Cọc tia hỗn hợp, cọc thép L63x63x6-2,5m, dây nối bằng thép Ø12, toàn hệ thống được nối với nhau bằng dây đồng trần tiết diện 10mm2.

- Dây dẫn:

+ Nguồn: Dây nguồn sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA/PVC/(2x8)mm2 – 0,6/1kV. Công suất cung cấp thường trực trên nút không quá 100W, sử dụng trực tiếp lưới điện hạ thế 220/380V có sẵn của ngành điện qua đồng hồ đo đếm do điện lực địa phương cung cấp lắp đặt.
+ Đường truyền tín hiệu: Dây tín hiệu đi từ tủ điều khiển đến cửa trụ sử dụng các loại cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu, ruột đồng Cu/PVC/DTA/PVC/(12x1,25)mm2-0,6/1kV đi trong mương cáp vỉa hè (luồn trong ống nhựa xoắn) và mương cáp vượt đường (luồn trong ống thép). Dây tín hiệu đi từ cửa trụ lên đèn sử dụng cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu, ruột đồng Cu/PVC/PVC/(4x1,25)mm2-0,6/1kV.
- Điểm đấu nối, điểm cuối: Đấu nối nguồn tại vị trí trụ hạ thế có sẵn, kéo ngầm lưới điện dọc vỉa hè đến vị trí đặt tủ điều khiển. Từ tủ điều khiển đường truyền tín hiếu được kéo ngầm dọc vỉa hè và vượt đường giao thông đến các điểm đặt trụ đèn.

- Nguyên tắc hoạt động: Hoạt động tự động hoặc bằng tay thông qua các panel tại tủ điều khiển.
9.2. Gương cầu lồi:

a) Vị trí và số lượng lặp đặt:

- Tuyến ĐT.609 : 08 bộ.

- Tuyến ĐT.614 : 08 bộ.

- Tuyến ĐT.615 : 03 bộ.

- Tuyến ĐT.617 : 08 bộ.

b) Phương án thiết kế:

- Trụ: Bằng thép mạ kẽm đường kính D=80mm

- Móng trụ: Bằng bê tông M200 đá 1x2

- Mặt gương: Bằng INOX đường kính D=800 mmm

10. Loại, cấp công trình: Công trình Công nghiệp - Cấp IV.
11. Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư: Không có giải phóng mặt bằng và tái định cư.
12. Tổng mức đầu tư: 9.113.391.000 đồng 
(Chín tỷ, một trăm mười ba triệu, ba trăm chín mươi mốt nghìn đồng).

Trong đó:

	-
	Chi phí xây dựng:
	7.446.592.000
	đồng

	-
	Chi phí QLDA:
	179.869.000
	đồng

	-
	Chi phí TVĐTXD:
	565.434.000
	đồng

	-
	Chi phí khác:
	86.160.000
	đồng

	-
	Chi phí dự phòng:
	835.336.000
	đồng


13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2015.
Điều 2. Phân công trách nhiệm:

- Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Điện Bàn, Đại Lộc, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận : 

      
- Như Điều 3;

- CT, PCT TTUBND tỉnh Đinh Văn Thu; 
- CPVP;

- Lưu: VT, KTN.            
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Đã ký
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